
ĐVT: đồng

CMTX CMKTX NC Cư Pui NC Yang 
136,227,000

02/05/21 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,960,000 134,267,000
02/05/21 Mua 4 kg rau má 80,000 134,187,000
02/05/21 Mua 8 kg bí đỏ 120,000 134,067,000
02/05/21 Tiền củi điện nước 4 nồi 60,000 134,007,000
02/05/21 Mua 3 kg thịt nạc heo 420,000 133,587,000
02/05/21 Mua 3 kg gạo 36,000 133,551,000
02/05/21 Mua 1 kg rau má 20,000 133,531,000
02/05/21 Mua 2 kg bí đỏ 30,000 133,501,000
02/05/21 Tiền củi điện nước 1 nồi 15,000 133,486,000
02/05/21 Mua 2 lít dầu ăn 90,000 133,396,000
05/05/21 Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T5 3,500,000 136,896,000
05/05/21 Yard Sale ủng hộ KTX 500,000 137,396,000
06/05/21 Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T5 2,600,000 139,996,000
07/05/21 Mua 7 kg thịt nạc heo 980,000 139,016,000
07/05/21 Mua 2 kg rau má 40,000 138,976,000
07/05/21 Mua 4 kg bí đỏ 60,000 138,916,000
07/05/21 Tiền củi điện nước 2 nồi 30,000 138,886,000
09/05/21 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,960,000 136,926,000
09/05/21 Mua 4 kg rau má 80,000 136,846,000
09/05/21 Mua 8 kg bí đỏ 120,000 136,726,000
09/05/21 Tiền củi điện nước 4 nồi 60,000 136,666,000
09/05/21 Mua 3 kg thịt nạc heo 420,000 136,246,000
09/05/21 Mua 3 kg gạo 36,000 136,210,000
09/05/21 Mua 1 kg rau má 20,000 136,190,000
09/05/21 Mua 2 kg bí đỏ 30,000 136,160,000
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CMTX CMKTX NC Cư Pui
NC Yang 
Mao

09/05/21 Tiền củi điện nước 1 nồi 15,000 136,145,000
14/05/21 Mua 7 kg thịt nạc heo 980,000 135,165,000
14/05/21 Mua 2 kg rau má 40,000 135,125,000
14/05/21 Mua 4 kg bí đỏ 60,000 135,065,000
14/05/21 Tiền củi điện nước 2 nồi 30,000 135,035,000
16/05/21 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,960,000 133,075,000
16/05/21 Mua 4 kg rau má 80,000 132,995,000
16/05/21 Mua 8 kg bí đỏ 120,000 132,875,000
16/05/21 Tiền củi điện nước 4 nồi 60,000 132,815,000
16/05/21 Mua 3 kg thịt nạc heo 420,000 132,395,000
16/05/21 Mua 3 kg gạo 36,000 132,359,000
16/05/21 Mua 1 kg rau má 20,000 132,339,000
16/05/21 Mua 2 kg bí đỏ 30,000 132,309,000
16/05/21 Tiền củi điện nước 1 nồi 15,000 132,294,000
21/05/21 Mua 7 kg thịt nạc heo 980,000 131,314,000
21/05/21 Mua 2 kg rau má 40,000 131,274,000
21/05/21 Mua 4 kg bí đỏ 60,000 131,214,000
21/05/21 Tiền củi điện nước 2 nồi 30,000 131,184,000
23/05/21 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,960,000 129,224,000
23/05/21 Mua 4 kg rau má 80,000 129,144,000
23/05/21 Mua 8 kg bí đỏ 120,000 129,024,000
23/05/21 Tiền củi điện nước 4 nồi 60,000 128,964,000
23/05/21 Mua 3 kg thịt nạc heo 420,000 128,544,000
23/05/21 Mua 3 kg gạo 36,000 128,508,000
23/05/21 Mua 1 kg rau má 20,000 128,488,000
23/05/21 Mua 2 kg bí đỏ 30,000 128,458,000
23/05/21 Tiền củi điện nước 1 nồi 15,000 128,443,000
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CMTX CMKTX NC Cư Pui
NC Yang 
Mao

28/05/21 Mua 7 kg thịt nạc heo 980,000 127,463,000
28/05/21 Mua 2 kg rau má 40,000 127,423,000
28/05/21 Mua 4 kg bí đỏ 60,000 127,363,000
28/05/21 Tiền củi điện nước 2 nồi 30,000 127,333,000
30/05/21 Mua 14 kg thịt nạc heo 1,960,000 125,373,000
30/05/21 Mua 4 kg rau má 80,000 125,293,000
30/05/21 Mua 8 kg bí đỏ 120,000 125,173,000
30/05/21 Tiền củi điện nước 4 nồi 60,000 125,113,000
30/05/21 Mua 3 kg thịt nạc heo 420,000 124,693,000
30/05/21 Mua 3 kg gạo 36,000 124,657,000
30/05/21 Mua 1 kg rau má 20,000 124,637,000
30/05/21 Mua 2 kg bí đỏ 30,000 124,607,000
30/05/21 Tiền củi điện nước 1 nồi 15,000 124,592,000

6,100,000 500,000 15,540,000 2,695,000Tồn cuối tháng 05/2021 124,592,0006,600,000 18,235,000
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